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TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 4A5 

HỌC KÌ I- TUẦN 17 
LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 26/12 đến ngày 30/12/2022) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

26/12 

S
Á

N
G

 1  Chào cờ Chào mùa xuân mới  

2  Dyned END OF TERM TEST 1 - Speaking  

3 33 Tập đọc Rất nhiều mặt trăng( tiết 1) Máy chiếu 

4 81 Toán Luyện tập (Tr.89) Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 5  HDH LTVC: Câu kể Ai làm gì? Bảng phụ 

6 33 Kể chuyện Một phát minh nho nhỏ Máy chiếu 

7 17 Đạo đức 
Yêu lao động(tiết 2)+ Lồng ghép BH ĐĐ 

Bài 3: Đủ dùng thì thôi 
    Thẻ hoa 

 8 33 Khoa học Ôn tập học kì I Máy chiếu 

3 
 

27/12 

S
Á

N
G

 1 33 LTVC THI HỌC KÌ I- MÔN KHOA HỌC Phiếu 

2 82 Toán Luyện tập chung (Tr.90) Bảng phụ 

3  HDH Rất nhiều mặt trăng (tiết 2) Bảng phụ 

4  Thể dục Thể dục RLTTCB – Trò chơi: “Nhảy lướt sóng”  

C
H

IỀ
U

 5  Tin học Ôn tập HKI  

6 33 TLV Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật Máy chiếu 

7 17 Địa lí Ôn tập học kì I Máy chiếu 

8  HĐNGCK GDNSTLVM-  Bài: Tổng kết Tư liệu 

4 
 

28/12 

S
Á

N
G

 1 34 Tập đọc THI HỌC KÌ I- MÔN LỊCH SỬ&ĐỊA LÍ  Phiếu 

2 83 Toán Dấu hiệu chia hết cho 2 (Tr.94) Máy chiếu 

3  HDH Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? Bảng phụ 

4  Dyned END OF TERM TEST 1 - Speaking  

C
H

IỀ
U

 

5 17 Chính tả Nghe-viết: Mùa đông trên rẻo cao Máy chiếu 

6 34 Khoa học Kiểm tra Học kì I Máy chiếu 

7 17 Kĩ thuật Cắt khâu thêu sản phẩm tự chọn (Tiết 3) Bộ KT 

5 
 

29/12 

S
Á

N
G

 1 33 LTVC THI HỌC KÌ I- MÔN TOÁN Phiếu 

2 84 Toán Dấu hiệu chia hết cho 5 (Tr.95) Bảng phụ 

3  HDH Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật Bảng phụ 

4  Mỹ thuật Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân- tiết 3  

C
H

IỀ
U

 5  Tin học Ôn tập HKI  

6  Thể dục 
Đi nhanh chuyển sang chạy - Trò chơi: “Nhảy 

lướt sóng” 
 

7 17 Lịch sử Ôn tập học kì I Máy chiếu 

8  Tiếng Anh Where were you yesterday? Lesson 2  

6 
 

30/12 

S
Á

N
G

 1 34 TLV 
THI HỌC KÌ I- MÔN TIẾNG VIỆT Phiếu 

2 85 Toán 

3  ĐSTV Viết thu hoạch  

4  Tiếng Anh Where were you yesterday? Lesson 3  

C
H

IỀ
U

 

1  HDH Luyện tập (Tr.96) Bảng phụ 

2  Âm nhạc - Ôn tập 2 bài Tập đọc nhạc: TĐN số 2,3  

4  SHL Sơ kết tuần + SHCĐ: Gặp mặt đầu xuân Hoa thi đua 

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 25 

 
KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày  22  tháng 12  năm 2022 
KHỐI TRƯỞNG  

 
 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
 


